	SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM Y TẾ THỦY NGUYÊN

Số:       /DS-TTYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

Thủy nguyên, ngày 03 tháng 01 năm 2019



DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

	STT
	Họ và tên
	Trạm y tế
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian làm việc
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1. 
	Đồng Thị Hiền Dịu
	Minh Đức
	008687/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT: Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ đa khoa
	

	2. 
	Bùi Thị Thơm
	Minh Đức
	001211/HP-CCHN
	Dịch vụ Y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ 
	

	3. 
	Vũ Thị Phượng
	Minh Đức
	007698/HP-CCHN
	Theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	4. 
	Đinh Thị Giòn
	Phả Lễ
	007682/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT: Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	5. 
	Bùi Thị Lương
	Phả Lễ
	007420/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	6. 
	Nguyễn Thị Chung
	Lập Lễ
	001205/HP-CCHN
	KB,CB nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	7. 
	Đinh Khắc Sót
	Lập Lễ
	000921/HP-CCHN
	KB,CB nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	8. 
	Nguyễn Thị Minh Tuyên
	Lập Lễ
	000904/HP-CCHN
	Dịch vụ Y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng ĐH
	

	9. 
	Chu Thị Huyền
	Lập Lễ
	000889/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	10. 
	Đinh Thị Thu
	Lập Lễ
	000887/HP-CCHN
	Dịch vụ Y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	11. 
	Đinh Thị Thảo Lý
	Lập Lễ
	007212/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	Hộ sinh TH
	

	12. 
	Đàm Thị Quả
	An Lư
	001195/HP-CCHN
	KB,CB nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	13. 
	Vũ Thúy Hà
	An Lư
	001214/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	14. 
	Nguyền Thị Hồng Thúy
	An Lư
	001185/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	15. 
	Lương Thị Huệ
	An Lư
	001213/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Hộ sinh TH
	

	16. 
	Trần Thị Thanh Huyên
	Phù Ninh
	007693/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	CN điều dưỡng sản
	

	17. 
	Phạm Văn Ngoãn
	Phù Ninh
	007204/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	18. 
	Nguyễn Thị Ân
	Phù Ninh
	007411/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT: Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	19. 
	Lê Thị Hoa Mai
	Phù Ninh
	008690/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT: Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ đa khoa
	

	20. 
	Bùi Văn Phong
	Thủy Triều
	001220/HP-CCHN
	KB,CB nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	21. 
	Trần Thị Sắn
	Thủy Triều
	001209/HP-CCHN
	Dịch vụ Y tế
	8 giờ/1 ngày
	Hộ sinh TH
	

	22. 
	Đỗ Thị Miền
	Thủy Triều
	001186/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	23. 
	Nguyễn Đức Anh
	Thủy Triều
	009933/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	24. 
	Nguyễn Thị Thương
	Thủy Triều
	008649/HP-CCHN
	KB,CB bằng Y học cổ truyền
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ YHCT
	

	25. 
	Lê Văn Tuấn
	Gia minh
	009246/HP-CCHN
	Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh, chữa bệnh thông thường
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	26. 
	Phạm Thị Thủy
	Gia minh
	009247/HP-CCHN
	Theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng 
	

	27. 
	Phạm Thị Hoàn
	Gia minh
	009247/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng
	

	28. 
	Phùng Thị Hướng
	Kỳ sơn
	006610/HP-CCHN
	KCB đa khoa tại Trạm Y tế; KCB chuyên khoa bác sỹ gia đình
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	29. 
	Nguyễn Thị Phượng
	Kỳ sơn
	007677/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT: Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	30. 
	Trần Thị Mai Nên
	Kỳ sơn
	007697/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	31. 
	Bùi Thu Hương
	Kỳ sơn
	007205/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	32. 
	Đàm Thị Hương Giang
	Hoa động
	004426/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	33. 
	Phạm Thị Út
	Hoa động
	007200/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	34. 
	Bùi Thị Vĩnh
	Hoa động
	007695/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng ĐH
	

	35. 
	Nguyễn Thị
Thanh Huyền
	Hoa động
	007701/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	36. 
	Nguyễn Thị Hài
Hòa
	Hoa động
	007213/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	Hộ sinh TH
	

	37. 
	Đồng Xuân
Văn
	Kiền Bái
	007674/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa
tại trạm y tế ,KB,CB nội khoa
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	38. 
	Phạm Thị Miền
	Kiền Bái
	007421/HP-CCHN
	Theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	CN điều dưỡng sản
	

	39. 
	Hoàng Thị Thu
	Kiền Bái
	008688/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa
tại trạm ytế; theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	40. 
	Đoàn Thị Hoàng Yến
	Kiền Bái
	007404/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV 8 giờ/1 ngày ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	41. 
	Hoàng Thị Mến
	Kiền Bái
	007704/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV

	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	42. 
	Bùi Văn Dung
	Hợp Thành
	007670/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT; KB,CB nội khoa
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	43. 
	Nguyễn Thị Lịch
	Hợp Thành
	007405/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa
tại trạm ytế; theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	44. 
	Ngô Thị Tuyên
	Hợp Thành
	008784/HP-CCHN
	Theo quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng
	

	45. 
	Nguyễn Thị Chung
	Hợp Thành
	007418/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	Hộ sinh TH
	

	46. 
	Phạm Văn Tuyên
	Liên Khê
	007395
/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT; KB,CB nội khoa
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	47. 
	Nguyễn Thị Hòa
	Liên Khê
	007406/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa
tại trạm ytế; theo QĐ 41/2005/QĐ-8 giờ/1 ngày BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	48. 
	Phùng Thị Thu Huyền
	Liên Khê
	007197/HP-CCHN

	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng ĐH
	

	49. 
	Nguyễn Văn Dương
	Gia Đức
	007394/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT; KB,CB nội khoa
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	50. 
	Bùi Thị Lê
	Gia Đức
	008852/HP-CCHN
	Kb,CB đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	51. 
	Nguyễn Thị Lâu
	Gia Đức
	007199/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng
	

	52. 
	Nguyễn Thị Bích
Thủy
	Tân Dương
	007410/HP-CCHN
	KCB sản nhi tại TYT theo QĐ 41/2005/BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ sản nhi
	

	53. 
	Phan Thị Hằng
	Tân Dương
	001221/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	54. 
	Đào T Thùy Dương
	Tân Dương
	007684/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	Hộ sinh TH
	

	55. 
	Nguyễn Văn
Chiến
	Cao nhân
	000788/HP-CCHN
	KB,CB nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	56. 
	Đỗ ThịYến
	Cao nhân
	001224/HP-CCHN
	KB,CB bằng YHCT
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ YHCT
	

	57. 
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Cao nhân
	007699/HP-CCHN

	theo QĐ 41/2005/BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	58. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Cao nhân
	008703/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Cử nhân điều dưỡng Sản phụ khoa
	

	59. 
	Bùi Đức Tuấn
	Chính Mỹ
	008534/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	60. 
	Trần Thị Khuê
	Chính Mỹ
	007680/HP-CCHN

	KB,CB đa khoa
tại trạm ytế; theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	61. 
	Trần Thị Tuyết
	Chính Mỹ
	007703/HP-CCHN

	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng
	

	62. 
	Nguyễn Đăng Thịnh
	Chính Mỹ
	007679/HP-CCHN

	KB,CB đa khoa
tại trạm ytế; theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	63. 
	Nguyễn Thị Huế
	Chính Mỹ
	007694/HP-CCHN

	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Cử nhân điều dưỡng
	

	64. 
	Vũ Thanh Loan
	Đông sơn
	000908/HP-CCHN
	KCB nội tổng hợp, KCB chuyên khoa bác sĩ gia đình
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	65. 
	Bùi Thị Linh
	Đông sơn
	008692/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa
tại trạm ytế; theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	66. 
	Nguyễn Thị Xuân
	Đông sơn
	001292/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	67. 
	Tạ Thị Hiền
	Đông sơn
	000901/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	68. 
	Lê Thị Quyến
	Thủy đường
	000952/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	69. 
	Nguyễn Thị Thơm
	Thủy đường
	000951/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	70. 
	Lê Thị Liên
	Thủy đường
	000956/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	71. 
	Cao Thị Thơm
	Lâm động
	007397/HP-CCHN

	Kb,CB đa khoa tại trạm y tế

	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	72. 
	Đồng Thị Thanh Lộc

	Lâm động
	007422/HP-CCHN

	Theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	73. 
	Đỗ Thị Kim Nhung
	Lâm động
	007206/HP CCHN
	Theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	74. 
	Phạm Thị Búp
	Lâm động
	007688/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạc hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	Nữ hộ sinh
	

	75. 
	Ngô Nam Long
	Lại xuân
	007669/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	
	

	76. 
	Đỗ Thị Luận
	Lại xuân
	009249/HP-CCHN
	Theo quy định tại TT 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015
	8 giờ/1 ngày
	Cử nhân điều dưỡng sản
	

	77. 
	Vũ Thị Thu Phương
	Lại xuân
	008861/HP-CCHN
	Theo quy định tại TT 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	78. 
	Ng Xuân Thành
	An sơn
	007207/HP-CCHN

	Theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng ĐH
	

	79. 
	Ng Thị Mỵ
	An sơn
	008686/HP-CCHN

	Theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ đa khoa
	

	80. 
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	An sơn
	007689/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	Nữ hộ sinh
	

	81. 
	Nguyễn Thu Phương
	Lưu kiếm
	009245/HP-CCHN

	KB,CB sản nhi tại TYT
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	82. 
	Đặng Thị Bổn
	Lưu kiếm
	001140/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ sản
	

	83. 
	Đào Thị Liêm
	Lưu kiếm
	001137/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	84. 
	Phạm Thị Oanh
	Lưu kiếm
	007415/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	85. 
	Lê Thị Hường
	Dương quan
	001141/HP-CCHN
	KB,CB Nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	86. 
	Nguyễn Bùi Vững
	Dương quan
	0001180/HP-CCHN
	Dịch vụ Y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	87. 
	Lê Thị Thúy
	Dương quan
	001149/HP-CCHN
	Dịch vụ Y tế
	8 giờ/1 ngày
	Nữ hộ sinh
	

	88. 
	Bùi Thị Hồng Đào
	Dương quan
	001136/HP-CCHN
	Dịch vụ Y tế
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	89. 
	Bùi Thị Hà
	Phục lễ
	007671/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT; KB,CB nội khoa 
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	90. 
	Chu Huy Trường
	Phục lễ
	007401/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại TYT; KB,CB nội khoa
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	91. 
	Phạm Thị Chu Nhưng
	Phục lễ
	007414/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày15/03/2011 của BYTngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	92. 
	Nguyễn Thị Trinh
	Phục lễ
	007402/ HP-CCHN
	KB,CB Đa khoa tại trạm Y tế ;
Theo QĐ
41/2005/QĐ–BNV ngày 22/04/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	93. 
	Vũ Hữu Hùng
	Phục lễ
	007419/HP-CCHN
	Theo QĐ
41/2005/QĐ–BNV ngày22 /04/2005
của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng
	

	94. 
	Bùi Thị Linh
	Kênh giang
	007675/HP-CCHN
	KB,CB Nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	95. 
	Nguyễn Văn
Đam
	Kênh giang
	001257/HP-CCHN
	KB,CB Nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	96. 
	Tạ văn Biên
	Kênh giang
	001161/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng
	

	97. 
	Tạ thị Thuyết

	Kênh giang
	0011259/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng
	

	98. 
	Nguyễn Thị Nhung
	Kênh giang
	001156/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	99. 
	Nguyễn Thị Huyền
	Lưu kỳ
	001142/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế. KCB chuyên khoa bác sĩ gia đình
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	100. 
	Dương Văn Học
	Lưu kỳ
	007676/HP-CCHN
	KC,CB đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	101. 
	Hoàng Thị Sim
	Lưu kỳ
	007696/HP-CCHN
	Theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng
	

	102. 
	Đinh Thị Hợi
	Lưu kỳ
	007691/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/ TT-BYT ngày 15/03/2011 của 8 giờ/1 ngày BYT ngạch hộ
sinh
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	103. 
	Tô Thị Hương
	Hòa Bình
	004415/HP-CCHN
	KB,CB nội khoa/chuyê n khoa tai mũi họng
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	104. 
	Trần T Thanh Hảo
	Hòa Bình
	001228/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế; KCB bằng YHCT
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	105. 
	Phạm Thị Hoan
	Hòa Bình
	001258/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	106. 
	Bùi Thị Hương
	Hòa Bình
	008859/HP-CCHN
	Theo quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	107. 
	Nguyền Thị Lời
	Hòa Bình
	001222/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	108. 
	Đỗ Thị Thủy
	Mỹ Đồng
	001230/HP-
CCHN
	KB,CB Nội tổng
hợp.
KB,CB
Đa khoa tại Trạm
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	109. 
	Nguyễn Đức Ngọc
	Mỹ Đồng
	001203/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	110. 
	Trần Thị Hòa

	Mỹ Đồng
	001225/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	111. 
	Tạ Thị Ngoan

	Mỹ Đồng
	001150/HP-CCHN

	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	112. 
	Nguyễn Thị
Hằng
	Mỹ Đồng
	001229/HP-CCHN

	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	113. 
	Bùi Thị Mỹ Nữ
	Thủy Sơn
	001204/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế , KCB chuyên khoa bác sĩ gia đình, KCB bằng YHCT
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	114. 
	Lương Thị Bẩy
	Thủy Sơn
	001196/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	115. 
	Hoàng Thị Thu Hoài
	Thủy Sơn
	007409/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	116. 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Thủy Sơn
	007413/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	117. 
	Phạm Văn Dũng
	Tam Hưng
	001330/HP-CCHN
	KB,CB Nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	118. 
	Vũ Thị Quỳnh
Nga
	Tam Hưng
	002108/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	119. 
	Lê Văn Cường
	Tam Hưng
	002891/HP-CCHN
	Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	120. 
	Tạ Thị Liên
	Tam Hưng
	007692/HP-CCHN
	Theo TT
12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 ngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	121. 
	Đỗ Thị Hòa
	Tam Hưng
	008694/HP-CCHN
	Theo QĐ 041/2005QĐ-BNV Ngày 22/4/2005 của BNV ngành điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng ĐH
	

	122. 
	Bùi Thị Hương
	Hoàng động
	007399/HP-CCHN

	KB,CB đa khoa tại trạm y tế;KB,CB nội khoa
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	123. 
	Lê Thị Ngọc Ánh
	Hoàng động
	007412/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	124. 
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Hoàng động
	007706/HP-CCHN

	Theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV ngày22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	125. 
	Phạm Thị Quế
	Hoàng động
	007416/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	126. 
	Nguyễn Thị Việt Hoa
	Ngũ Lão
	006455/HP-CCHN
	KB,CB nội khoa
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	127. 
	Bùi Văn Vinh
	Ngũ Lão
	007408/HP-CCHN

	KB,CB đa khoa tại trạm
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	128. 
	Đỗ Thị Hà
	Ngũ Lão
	008697/HP-CCHN

	Theo QĐ 41/2015/QĐ-BNV ngay 22/4/2005 của BNV ngạch đd
	8 giờ/1 ngày
	Cử nhân điều dưỡng sản
	

	129. 
	Đàm Lệ Quyên
	Ngũ Lão
	007208/HP-CCHN

	Theo QĐ 41/2015/QĐ-BNV ngay 22/4/2005 của BNV ngạch đd 
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	130. 
	Đỗ Đăng Đoàn
	Ngũ Lão
	007407/HP-CCHN

	Theo QĐ 41/2015/QĐ-BNV ngay 22/4/2005 của BNV ngạch đd
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	131. 
	Đỗ Đăng Khiển
	Minh Tân
	011581/HP-CCHN
	KB, CB nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	132. 
	Vũ Thị Tuyết
	Minh Tân
	001583/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	133. 
	Nguyễn Thị Nga
	Minh Tân
	007203/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Cử nhân điều dưỡng
	

	134. 
	Phạm Thị Hải Huyền
	Minh Tân
	001582/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	135. 
	Mạc Kim Mạnh
	Minh Tân
	007202/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	136. 
	Nguyễn Thị Tính
	Thiên Hương
	000775/HP-CCHN

	Kb,CB Nội tổng hợp
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	137. 
	Nguyễn Thị Khuyên
	Thiên Hương
	007403/HP-CCHN
	KB,CB Đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	138. 
	Phạm Thị Vân
	Thiên Hương
	007424/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ- BNV ngày 22/04/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	139. 
	Dương Thu Phương
	Thiên Hương
	008693/HP-CCHN
	TheoQĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 giờ/1 ngày
	Cử nhân điều dưỡng sản
	

	140. 
	Biện Văn Đức
	Thiên Hương
	007423/HP-CCHN
	TheoQĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của BNV ngạch đd
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	141. 
	Phạm Văn Dũng
	Thiên Hương
	008685/HP-CCHN
	KB , CB đa khoa Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của BNV ngạch Đd
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ 
	

	142. 
	Chu Văn Hạnh
	Quảng Thanh
	007673/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế; KB, CB nội khoa
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	143. 
	Nguyễn Thị Thắm
	Quảng Thanh
	007209/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của BNV ngạch Đd
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	144. 
	Bùi Thị Nhung
	Quảng Thanh
	007210/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của BNV ngạch Đd
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng TH
	

	145. 
	Hoàng Thị Quyên
	Quảng Thanh
	007685/HP-CCHN
	Theo TT 12/2001/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch hộ sinh
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	146. 
	Nguyễn Thị Huệ
	Trung Hà
	001192/HP-CCHN
	KB,CB đa khoa tại trạm y tế
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	147. 
	Trịnh Thị Điệp
	Trung Hà
	001191/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	148. 
	Nguyễn Thị Hương
	Trung Hà
	001182/HP-CCHN
	Dịch vụ  y tế
	8 giờ/1 ngày
	NHS
	

	149. 
	Nguyễn Thị
Trang
	Trung Hà
	001183/HP-CCHN
	Dịch vụ  y tế
	8 giờ/1 ngày
	Điều dưỡng
	

	150. 
	Bùi Dương Ngọc
	Trung Hà
	008689/HP-CCHN
	KB , CB đa khoa Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của BNV ngạch Đd
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ
	

	151. 
	Nguyễn Hải
Yến
	Núi Đèo
	000958/HP-CCHN
	KB-CB đa khoa tại TYT; KB,CB nội khoa
	8 giờ/1 ngày
	Bác sỹ
	

	152. 
	Nguyễn Thị Hường
	Núi Đèo
	007678/HP-CCHN
	KB-CB
bằng YHCT
	8 giờ/1 ngày
	Y sỹ định hướng YHDT
	

	153. 
	Đoàn Thị Ngọc
	Núi Đèo
	001194/HP-CCHN
	Dịch vụ y tế
	8 giờ/1 ngày
	NHS
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